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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi, đua Khen thưởng năm 2005, 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn số 41/HD-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hưng Yên; 

Căn cứ kết quả Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung 

học năm học 2021 - 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Hội thi và Thường trực HĐ TĐKT ngành. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 98 học 

sinh và 47 giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật 

cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021 - 2022.   

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kèm theo giấy khen, các cá nhân có tên tại Điều 1 được thưởng theo 

mức thưởng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Sở GDĐT Hưng Yên năm 2021.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng GDTrH - GDTX, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VP, GDTrH-GDTX. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phê 
 



DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT 

(Kèm theo QĐ số 2230/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2021 của Giám đốc Sở GDĐT) 

I. Học sinh 

TT Họ và tên Đơn vị 

1 Nguyễn Huy Đức Trường TH&THCS Đông Ninh, huyện Khoái Châu 

2 Nguyễn Thị Lan Hương Trường TH&THCS Đông Ninh, huyện Khoái Châu 

3 Nguyễn Tùng Dương Trường THCS Đức Hợp, huyện Kim Động 

4 Nguyễn Thùy Trang Trường THCS Đức Hợp, huyện Kim Động 

5 Đỗ Tâm An Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Kim Động 

6 Trần Mai Linh Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Kim Động 

7 Đào Phúc Tiền Trường THCS Vĩnh Xá, huyện Kim Động 

8 Vũ Văn Duy  Trường THCS Vĩnh Xá, huyện Kim Động 

9 Nguyễn Thị Lan Anh Trường THCS Dương Quang, TX Mỹ Hào 

10 Đặng Anh Tuấn Lâm Trường THCS Dương Quang, TX Mỹ Hào 

11 Phạm Vũ Quỳnh Giang  Trường THCS Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ 

12  Đỗ Minh Hải Trường THCS Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ 

13 Nguyễn Gia Linh Trường THPT Ân Thi 

14 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường THPT Ân Thi 

15 Nguyễn Minh Tú  Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

16 Nguyễn Đức Hoàng Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

17 Phạm Nguyễn Tùng Chi Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

18  Trần Phương Thảo Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

19 Trịnh Đức Đại          Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

20 Dương Văn Minh Đức Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

21 Nguyễn Thị Kiều Diễm Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

22 Nguyễn Khánh Linh Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

23 Nguyễn Huy Khôi Trường THPT Đức Hợp 

24 Nguyễn Duy Tâm Trường THPT Đức Hợp 

25 Chu Thị Thu Hương Trường THPT Đức Hợp 

26 Hà Thanh Loan Trường THPT Đức Hợp 

27 Nguyễn Hạnh Lan Trường THPT Đức Hợp 

28 Vũ Đức Duy Trường THPT Đức Hợp 

29 Bùi Nhất Nam Trường THPT Hưng Yên 

30 Nguyễn Khánh Duy Trường THPT Hưng Yên 

31 Nguyễn Hải Linh Trường THPT Hưng Yên 

32 Nguyễn Như Hiếu Trường THPT Hưng Yên 

33 Vũ Thu Phương Trường THPT Khoái Châu 

34 Vũ Thị Khánh Như Trường THPT Khoái Châu 

35 Nguyễn Lê Minh Trường THPT Khoái Châu 

36 Hoàng Minh Phúc Trường THPT Khoái Châu 



37 Lê Bình Châu Trường THPT Kim Động 

38 Bùi Phương Thảo Trường THPT Kim Động 

39 Phùng Long An Trường THPT Kim Động 

40 Ngô Yến Chi Trường THPT Kim Động 

41 Vũ Phương Anh Trường THPT Kim Động 

42 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương Trường THPT Kim Động 

43 Trần Quang Hiếu    Trường THPT Minh Châu 

44 Đào Hải Anh Trường THPT Minh Châu 

45 Đào Duy Khánh Trường THPT Mỹ Hào 

46 Đào Minh Hiếu Trường THPT Mỹ Hào 

47 Nguyễn Minh Ngọc Trường THPT Mỹ Hào 

48 Nguyễn Việt Long Trường THPT Mỹ Hào 

49 Phạm Văn Thịnh   Trường THPT Nghĩa Dân 

50 Nguyễn Hoàng Tùng Trường THPT Nghĩa Dân 

51 Hoàng Minh Dũng Trường THPT Nguyễn Công Hoan 

52 Đỗ Thị Thuỳ Trường THPT Nguyễn Công Hoan 

53 Lê Trọng Phong Trường THPT Nguyễn Siêu 

54 Đỗ Thị Hương Ly Trường THPT Nguyễn Siêu 

55 Nguyễn Đức Nam Trường THPT Nguyễn Siêu 

56 Lê Thị Thơm Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

57 Vũ Thành Trung Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

58 Nguyễn Cao Kiều Trang Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

59 Nguyễn Trung Kiên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

60 Nguyễn Quốc Anh Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 

61 Phạm Hải Anh Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 

62 Nguyễn Thế Vinh Trường THPT Phù Cừ 

63 Nguyễn Minh Nghĩa Trường THPT Phù Cừ 

64 Nghiêm Đức An Trường THPT Phù Cừ 

65 Nguyễn Việt Chiến Trường THPT Phù Cừ 

66 Vũ Xuân Hoan   Trường THPT Tiên Lữ 

67 Phạm Thị Linh Chi Trường THPT Tiên Lữ 

68 Nguyễn Quốc Anh Trường THPT Trần Quang Khải 

69 Nguyễn Ngọc Minh Trường THPT Trần Quang Khải 

70 Bùi Hải Nam Trường THPT Trần Quang Khải 

71 Đặng Hoàng Việt Trường THPT Trần Quang Khải 

72 Trần Văn Dũng Trường THPT Triệu Quang Phục 

73 Hoa Thị Huyền Anh Trường THPT Triệu Quang Phục 



74 Trần Nhật Hào Trường THPT Triệu Quang Phục 

75 Nguyễn Hoàng Phước Trường THPT Triệu Quang Phục 

76 Lê Uyên Nhi Trường THPT Trưng Vương 

77 Quách Thùy Dung Trường THPT Văn Giang 

78 Nguyễn Quang Trí Trường THPT Văn Giang 

79 Nguyễn Tuấn Đạt Trường THPT Yên Mỹ 

80 Nguyễn Quỳnh Trang Trường THPT Yên Mỹ 

81 Nguyễn Hoàng Hiệp Trường THPT Yên Mỹ 

82 Nguyễn Minh Quân Trường THPT Yên Mỹ 

83 Nguyễn Phan Diệu Hương Trường THCS Dị Chế, huyện Tiên Lữ 

84 Vũ Anh Hải Nam Trường THCS Dị Chế, huyện Tiên Lữ 

85 Đoàn Tuấn Anh Trường THCS Hải  Triều, huyện Tiên Lữ 

86 Lê Đức Dương Trường THCS Hải  Triều, huyện Tiên Lữ 

87 Nguyễn Thị Thùy Trâm Trường THCS Trung Dũng, huyện Tiên Lữ 

88 Trần Văn Nguyên Trường THCS Trung Dũng, huyện Tiên Lữ 

89 Phạm Thị Hải Yến  Trường THCS Lê Lợi, TP Hưng Yên 

90 Trần Hà Anh Trường THCS Lê Lợi, TP Hưng Yên 

91 Triệu Thị Như Quỳnh Trường THCS Thắng Lợi, huyện Văn Giang 

92 Nguyễn Thanh Vân Trường THCS Thắng Lợi, huyện Văn Giang 

93 Nguyễn Tuấn Linh Trường THCS TT Văn Giang, huyện Văn Giang 

94 Ngô Đức Giang Trường THCS TT Văn Giang, huyện Văn Giang 

95 Trịnh Thanh Vân Trường THCS Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm 

96 Nguyễn Lê Anh Tú Trường THCS Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm 

97 Trịnh Hải Quân Trường THCS Yên Phú, huyện Yên Mỹ 

98 Nguyễn Minh Thông Trường THCS Bắc Sơn, huyện Ân Thi 

II. Giáo viên 

TT Họ và tên Đơn vị 

1 Hoàng Thế Vinh Trường THCS Bắc Sơn, Ân Thi 

2 Lê Văn Tiến Trường TH&THCS Đông Ninh, huyện Khoái Châu 

3 Nguyễn Thị Phương Thảo Trường THCS Đức Hợp, huyện Kim Động 

4 Trần Thị Hương Giang Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Kim Động 

5 Nguyễn Văn Thế Trường THCS Vĩnh Xá, huyện Kim Động 

6 Hoàng Văn Xa Trường THCS Dương Quang, TX Mỹ Hào 

7 Ngô Đức Hiếu Trường THCS Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ 

8 Hoàng Thị Thúy Trường THPT Ân Thi 

9 Nguyễn Vũ Ánh Tuyết Trường THPT Chuyên Hưng Yên 



10 Nguyễn Thị Ngọc Mai Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

11 Nguyễn Vũ Ánh Nguyệt Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

12 Vũ Thị Ninh Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

13 Lê Văn Quân Trường THPT Đức Hợp 

14 Nguyễn Thị Hiệp Trường THPT Đức Hợp 

15 Trần Thị Thúy Trường THPT Đức Hợp 

16 Nguyễn Thị Ánh Hồng Trường THPT Hưng Yên 

17 Lê Văn Trung Trường THPT Khoái Châu 

18 Nguyễn Thị Tính Trường THPT Khoái Châu 

19 Bùi Thị Linh Trường THPT Kim Động 

20 Nguyễn Thị Xuân Trường THPT Kim Động 

21 Trần Thị Thương Mến Trường THPT Kim Động 

22 Lưu Văn Mong Trường THPT Minh Châu 

23 Phạm Thị Hồng Chuyên Trường THPT Mỹ Hào 

24 Lê Thị Hoa Trường THPT Mỹ Hào 

25 Trần Thị Thùy Dương Trường THPT Nghĩa Dân 

26 Nguyễn Thị Thơm Trường THPT Nguyễn Công Hoan 

27 Hà Văn Cường Trường THPT Nguyễn Siêu 

28  Đỗ Văn Đức Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

29 Nguyễn Thị Xoan Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

30 Nguyễn Văn Khang Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 

31 Lê Đức Thiện Trường THPT Phù Cừ 

32 Lương Cao Kỳ Trường THPT Tiên Lữ 

33 Trần Thị Thơm Trường THPT Trần Quang Khải 

34 Lê Thị Huyền Trường THPT Trần Quang Khải 

35 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường THPT Triệu Quang Phục 

36 Nguyễn Thị Kim Anh Trường THPT Triệu Quang Phục 

37 Đỗ Thị Dung Trường THPT Trưng Vương 

38 Nguyễn Thị Thúy Hoa  Trường THPT Văn Giang 

39 Nguyễn Hữu Bằng Trường THPT Yên Mỹ 

40 Đoàn Thị Minh Trường THCS Dị Chế, huyện Tiên Lữ 

41 Nguyễn Đình Sỹ Trường THCS Hải  Triều, huyện Tiên Lữ 

42 Đào Tiến Sơn Trường THCS Trung Dũng, huyện Tiên Lữ 

43 Ngô Thị Thu Hương Trường THCS Lê Lợi, TP Hưng Yên 

44 Nguyễn Quang Thạc Trường THCS Thắng Lợi, huyện Văn Giang 

45 Trương Thị Quỳnh Nga Trường THCS TT Văn Giang, huyện Văn Giang 

46 Nguyễn Thị Thu Trường THCS Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm 

47 Ngô Văn Hải Trường THCS Yên Phú, huyện Yên Mỹ 

Ấn định danh sách trên gồm 98 học sinh và 47 giáo viên. 
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